
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1976/QĐ-UBND
	Ninh Thuận, ngày 03 tháng 10 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 961/SCT-VP ngày 12 tháng 9 năm 2012 và của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay công bố sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c, d, h khoản 9 Mục I Phần II Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và lệ phí của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c, h khoản 1 Mục II Phần II Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành phần hồ sơ và lệ phí của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Sửa đổi tên gọi thủ tục hành chính và điểm c, h khoản 2 Mục II Phần II Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành phần hồ sơ và lệ phí của thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (thay cho cụm từ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng)

4. Sửa đổi điểm c, d, h khoản 4 Mục II Phần II Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành phần hồ sơ và lệ phí của thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 10 Mục II Phần II Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành phần hồ sơ của thủ tục cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

(Đính kèm nội dung)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Thanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH NINH THUẬN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		I

		Lĩnh vực công nghiệp



		1

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá.



		II

		Lĩnh vực thương mại



		1

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.



		2

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.



		3

		Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá.



		4

		Thủ tục cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.





Phần II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

I. Lĩnh vực công nghiệp


1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá

a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (01 ngày làm việc).


- Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập phiếu biên nhận và  chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý công nghiệp xử lý (07 ngày làm việc).


- Trình lãnh đạo Sở ký (01 ngày làm việc).


- Chuyển giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (01 ngày làm việc). 

* Thời gian nhận và trả hồ sơ:


+ Sáng: từ 7h đến 11h30;


+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30.


(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật)

* Trường hợp không cấp phép, hồ sơ không hợp lệ có công văn trả lời cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do;


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận (đường 16/4 - phường Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận);     


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này).


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các khu phụ trợ khác.


- Bảng kê trang thiết bị: hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng chống sâu, mối mọt; các giá hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá.


- Bảng kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, chứng chỉ được đào tạo về kỹ thuật trồng thuốc lá đối với cán bộ quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu.


- Bản sao hợp đồng đầu tư trồng nguyên liệu thuốc lá với người trồng thuốc lá;

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức và cá nhân;


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương; 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;


h) Lệ phí:


* Mức thu phí thẩm định tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã: 


- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/một lần/địa điểm kinh doanh.


- Cá nhân, hộ kinh doanh: 400.000 đồng/một lần/một địa điểm kinh doanh.


* Mức thu phí thẩm đinh ngoài khu vực trên bằng mức thu 50% tương ứng.


* Mức thu lệ phí thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã:


- Tổ chức, doanh nghiệp: 200.000 đồng/giấy chứng nhận.


- Cá nhân, hộ kinh doanh: 200.000 đồng/giấy chứng nhận.


* Mức thu phí thẩm đinh ngoài khu vực trên bằng mức thu 50% tương ứng.


Theo quy định của Bộ Tài chính (tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2012); 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá;


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


- Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp đầu tư sản xuất, tiêu thụ thuốc lá tại tỉnh Ninh Thuận.

Phụ lục II


(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT

ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


___________________________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________



, ngày
tháng
năm 20



ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh (thành phố)


Tên thương nhân:



Trụ sở giao dịch:



Điện thoại:
Fax:



Địa điểm kinh doanh



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
do



cấp ngày
tháng
năm


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.


Thương nhân 
(ký tên và đóng dấu)

II. Lĩnh vực thương mại


1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (01 ngày làm việc).


- Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập phiếu biên nhận và  chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý thương mại xử lý (04 ngày làm việc).


- Trình lãnh đạo Sở ký (01 ngày làm việc).


- Chuyển giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (01 ngày làm việc). 

* Thời gian nhận và trả hồ sơ:


+ Sáng: từ 7h đến 11h30.


+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30.


(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).

* Trường hợp không cấp phép, hồ sơ không hợp lệ có công văn giải trình cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do;


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận (đường 16/4 - phường Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận);


c) Thành phần hồ sơ: 1 bộ bao gồm


-  Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:


+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu);


+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;


+ Bảng kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

+ Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng.


- Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi:


Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị bổ sung, sửa đổi.


+ Bản gốc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đã được cấp.


+ Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.


- Đối với trường hợp cấp lại:


Trường hợp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:


+ Văn bản đề nghị cấp lại.


+ Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (nếu có); 


d) Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức và cá nhân;


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương;


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;


h) Lệ phí: 


* Mức thu phí thẩm đinh tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã: 


- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/một lần/địa điểm kinh doanh.


- Cá nhân, hộ kinh doanh: 400.000 đồng/một lần/một địa điểm kinh doanh.


* Mức thu phí thẩm đinh ngoài khu vực trên bằng mức thu 50% tương ứng.


* Mức thu lệ phí thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã:


- Tổ chức, doanh nghiệp: 200.000 đồng/giấy chứng nhận.


- Cá nhân, hộ kinh doanh: 200.000 đồng/giấy chứng nhận.


* Mức thu phí thẩm đinh ngoài khu vực trên bằng mức thu 50% tương ứng.


Theo quy định của Bộ Tài chính (tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2012);


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.


- Danh sách nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh xăng dầu.


- Bảng kê tài liệu đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu;


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không; 


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.


- Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (thay cho thế Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ vê kinh doanh xăng dầu) - Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng.


* Lưu ý: trước thời điểm hết hiệu lực của giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận gửi về Sở Công Thương để được cấp lại.


Mẫu số 3

		TÊN DOANH NGHIỆP


__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		_______________________________________



		Số:        /

		

		
, ngày
tháng
năm






ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN


KINH DOANH CHO CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU


Kính gửi: Sở Công Thương Ninh Thuận

Tên doanh nghiệp:



Tên giao dịch đối ngoại:



Địa chỉ trụ sở chính:



Điện thoại:
số Fax:



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
do



cấp ngày
tháng
năm


Mã số thuế:



Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định của Chính phủ số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về kinh doanh xăng dầu.


Tên cửa hàng bán lẻ xăng dầu:



Địa chỉ:



Điện thoại:
số Fax:



Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.


		Hồ sơ kèm theo, gồm:


 - Bản sao giấy CN ĐKĐD của doanh nghiệp;


 - Bảng kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;


 - Tài liệu về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;


 - Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

		

		GIÁM  ĐỐC DOANH NGHIỆP 
(ký tên và đóng dấu)





		Tên cơ sở/doanh nghiệp:





		

		





DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN LÀM VIỆC


TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU

		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Hợp đồng lao động

		Chức danh

		Chứng chỉ 


đào tạo nghiệp vụ

		Ghi chú





		

		

		Nam

		Nữ

		Số HĐ

		Ngày ký HĐ

		Hiệu lực


HĐ

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		
, ngày
tháng
năm



Người đại diện theo pháp luật


(ký tên và đóng dấu)





		* Kèm bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ


quản lý, nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

		





BẢNG KÊ TÀI LIỆU VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỬA HÀNG,


TRẠM  LẺ XĂNG DẦU


Địa điểm  cửa hàng:


1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:
do




cấp, ngày



2. Giấy xác nhận môi trường số:
do




cấp, ngày



3. Giấy chứng nhận ĐĐK PCCC số:
do




cấp, ngày



4. Giấy phép xây dựng số:
do




cấp, ngày



5. Vốn đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu:



6. Thiết kế, xây dựng các hạng mục cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu:

- Diện tích mặt bằng cửa hàng:
m2 (mặt tiền
m2, chiều sâu
m2)


- Diện tích xây dựng cửa hàng:
m2. 


Trong đó: + Nhà điều hành:
m2 (mặt tiền
m2, chiều sâu
m2)



+ Khu mái che:
m2 (mặt tiền
m2, chiều sâu
m2), chiều cao
m



+ Khu đặt bồn, bể chứa xăng, dầu:
m2 (dài
m2, rộng
m2) 



+ Nhà nghỉ trực bán hàng:
m2



+ Nhà vệ sinh:
m2



+ Gian chứa dầu, mỡ nhờn:
m2



+ Nơi để máy phát điện:
m2



+ Hố cát, bể nước, bể xử lý nước thải:
m2


- Vật liệu kiến trúc:


- Khoảng cách từ mép ngoài công trình (cửa hàng) đến công trình gần nhất:
m2


Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực các tài liệu về đầu tư xây dựng cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu này.


		Kèm các bản sao tài liệu về đầu tư xây dựng cửa hàng:


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;


- Giấy xác nhận môi trường;


- Giấy chứng nhận ĐĐK PCCC;


- Giấy phép xây dựng.

		

		
, ngày
tháng
năm



GIÁM  ĐỐC DOANH NGHIỆP


(ký tên và đóng dấu)





2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai


a) Trình tự thực hiện: 


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (01 ngày làm việc).


- Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập phiếu biên nhận và  chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý thương mại xử lý (04 ngày làm việc).

- Trình lãnh đạo Sở ký (01 ngày làm việc).

- Chuyển giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (01 ngày làm việc).


* Thời gian nhận và trả hồ sơ:


+ Sáng: từ 7h đến 11h30.

+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30.


(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).

 * Trường hợp không cấp phép, hồ sơ không hợp lệ có công văn giải trình cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do;

 b) Cách thức thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận (đường 16/4 - phường Mỹ Hải - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm - Ninh Thuận);        


 c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng (theo mẫu).

- Bảng kê cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cửa hàng.

- Danh sách danh cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng (kèm theo chứng chỉ nghiệp vụ kinh doanh LPG: phòng cháy chữa cháy, đo lường chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, …).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ghi mặt hàng khí dầu mỏ hoá lỏng.


- Bản sao giấy chứng nhận về an toàn phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh, thành phố cấp); 


d) Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức và cá nhân;


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương;


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận;


h) Lệ phí:


* Mức thu phí thẩm đinh tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã: 


- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/một lần/địa điểm kinh doanh.


- Cá nhân, hộ kinh doanh: 400.000 đồng/một lần/một địa điểm kinh doanh.


* Mức thu phí thẩm đinh ngoài khu vực trên bằng mức thu 50% tương ứng.


* Mức thu lệ phí thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã:


- Tổ chức, doanh nghiệp: 200.000 đồng/giấy chứng nhận.


- Cá nhân, hộ kinh doanh: 200.000 đồng/giấy chứng nhận.


* Mức thu phí thẩm đinh ngoài khu vực trên bằng mức thu 50% tương ứng.


Theo quy định của Bộ Tài chính (tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2012);

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng.


- Bảng kê thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai.


- Danh sách cán bộ  nhân viên làm việc tại cửa hàng.


k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


l) Cơ sở pháp lý thủ tục hành chính:


- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.


- Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.


- Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng.


Phụ lục I


(Ban hành kèm theo Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ)


____________________________________________

		TÊN THƯƠNG NHÂN


__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		

		



		Số:        /

		

		
, ngày
tháng
năm 20






ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH


KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG CHO CỬA HÀNG BÁN LPG CHAI

Kính gửi: Sở Công Thương Ninh Thuận

Tên thương nhân:



Tên giao dịch đối ngoại của doanh nghiệp:



Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:



Điện thoại:
Fax:



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
do



cấp ngày
tháng
năm


Mã số thuế:



Ngành nghề kinh doanh:



Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho
(1) theo quy định 


tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, cụ thể:


Tên cửa hàng bán khí dầu mỏ hoá lỏng:



Địa chỉ cửa hàng:



Điện thoại:
Fax:



Kinh doanh nhãn hàng hoá, thương hiệu:



Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, các văn bản pháp luật khác có liên quan và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.                             

		Hồ sơ kèm theo, gồm:


 - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


 - Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy;


 - Bản sao giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản, đo lường, chất lượng LPG của cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai.

		

		Người đại diện theo pháp luật 
(họ và tên, ký tên)





		Tên cơ sở/doanh nghiệp:





		

		





DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN LÀM VIỆC


TẠI CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU

		STT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Hợp đồng lao động

		Chức danh

		Chứng chỉ 


đào tạo nghiệp vụ

		Ghi chú





		

		

		Nam

		Nữ

		Số HĐ

		Ngày ký HĐ

		Hiệu lực


HĐ

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Hồ sơ kèm theo, gồm:


 - Bản sao giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản, đo lường, chất lượng LPG của cán bộ, nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai.

		

		
, ngày
tháng
năm 20



Người đại diện theo pháp luật


(ký tên và đóng dấu)





		Tên cơ sở/doanh nghiệp:





		

		





BẢNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT


CỬA HÀNG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG (LPG)


1. Địa điểm cửa hàng kinh doanh LPG:


- Địa chỉ cửa hàng LPG:



- Địa chỉ kho chứa LPG chai (nếu có kho chứa riêng ngoài cửa hàng):



2. Loại cửa hàng kinh doanh LPG:


- Cửa hàng chuyên kinh doanh LPG:



(  


- Cửa hàng kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu:
(  

- Cửa hàng không chuyên kinh doanh LPG:


(  

(Các hàng hoá kinh doanh khác tại cửa hàng:
)

3. Diện tích cửa hàng kinh doanh LPG: 


Tổng diện tích:
m2, trong đó:

- Diện tích phòng bán hàng và bày mẫu LPG chai:
m2



(Ngang
m x dài
m)


- Diện tích kho chứa LPG chai:
m2



(Ngang
m x dài
m)


- Diện tích khu phụ (phòng hành chính, sinh hoạt, nhà vệ sinh, …):
m2



(Ngang
m x dài
m)


4. Kết cấu, vật liệu xây dựng:

- Cửa hàng: Tường:
Nền:




Mái:
Trần




Cửa nhà:
Cửa thông gió




Đường bãi




- Kho chứa: Tường:
Nền:




Mái:
Trần




Cửa nhà:
Cửa thông gió




Đường bãi



5. Hệ thống điện cửa hàng:


- Hệ thống điện cung cấp cho cửa hàng và sinh hoạt sử dụng: riêng ( chung (

- Cầu dao ngắt toàn bộ hệ thống điện cửa hàng khi ra về: có ( không (

6. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy:


- Nội quy phòng cháy chữa cháy:   

có       (             không       (

- Hiệu lệnh, biển cấm lửa, cấm hút thuốc:  
có       (             không       (

- Bình chữa cháy: 



+ Loại
, số lượng:
bình



+ Loại
, số lượng:
bình



+ Loại
, số lượng:
bình

-  Chăn sợi:                            có    (     không     (    Nếu có, số lượng
cái


- Phuy, thùng hoặc bể nước: có    (     không     (    Nếu có, dung tích:
lít


- Chậu nước xà phòng:          có    (     không     (    Nếu có, dung tích:
lít


- Phương tiện, dụng cụ chữa cháy có đảm bảo chất lượng sử dụng khi có sự cố:






     có    (     không     ( 

7. Biển hiệu cửa hàng:

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của bảng kê cơ sở vật chất, kỹ thuật cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) này.

		

		

		
, ngày
tháng
năm 20



Chủ cơ sở/doanh nghiệp





3. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn)  sản phẩm thuốc lá

a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (01 ngày làm việc).


- Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập phiếu biên nhận và  chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý thương mại xử lý (12 ngày làm việc).

- Trình lãnh đạo Sở ký (01 ngày làm việc).

- Chuyển giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (01 ngày làm việc).


* Thời gian nhận và trả hồ sơ:


+ Sáng: từ 7h đến 11h30.

+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30.


(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật)

 * Trường hợp không cấp phép, hồ sơ không hợp lệ có công văn giải trình cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do;

b) Cách thức thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận (đường 16/4 - phường Mỹ Hải - thành phố Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận);

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (theo mẫu của Phụ lục 8 kèm theo Thông tư này).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có).

- Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của thương nhân bán buôn khác (nếu được sự chấp thuận của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá cho thương nhân này), trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

- Phương án kinh doanh, gồm:


+ Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu tổng hợp về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận, ...

+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ: tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp bán hàng và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế sẽ nộp, lợi nhuận, ...

+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối.

+ Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển, ...), nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình...


+ Bảng kê danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình và các địa điểm bán lẻ (nếu có) của mình. Trong đó, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh.


- Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp, gồm:


+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), địa điểm và dung tích kho, các trang thiết bị và kỹ thuật áp dụng để bảo đảm bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho.

+ Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các trang thiết bị và kỹ thuật áp dụng để bảo đảm bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển.

+ Hồ sơ về năng lực tài chính: xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản... về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường;

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức và cá nhân.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép;

h) Lệ phí:


* Mức thu phí thẩm đinh tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã: 


- Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/một lần/địa điểm kinh doanh.


- Cá nhân, hộ kinh doanh: 400.000 đồng/một lần/một địa điểm kinh doanh.


* Mức thu phí thẩm đinh ngoài khu vực trên bằng mức thu 50% tương ứng.


* Mức thu lệ phí thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố trực thuộc tỉnh và thị xã:


- Tổ chức, doanh nghiệp: 200.000 đồng/giấy chứng nhận.


- Cá nhân, hộ kinh doanh: 200.000 đồng/giấy chứng nhận.


* Mức thu phí thẩm đinh ngoài khu vực trên bằng mức thu 50% tương ứng.


Theo quy định của Bộ Tài chính (tại Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2012);

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuôc lá;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.


- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


- Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.


Phụ lục VIII

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BCT


ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

__________________________________________

		TÊN DOANH NGHIỆP

__________________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN BUÔN) SẢN PHẨM THUỐC LÁ


Kính gửi:
(1)

Tên doanh nghiệp:



Trụ sở giao dịch:



Điện thoại:
Fax:



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
do



cấp ngày
tháng
năm


Đề nghị
(1) xem xét cấp giấy phép kinh doanh bán buôn

(hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá, cụ thể:


1. Được phép tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá, như sau:

a) Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân bán buôn có tên sau:



(2)

Được phép tổ chức hệ thống phân phối để kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các tỉnh, thành phố có tên sau:


(3)

b) Được phép mua sản phẩm thuốc lá của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và của các thương nhân bán buôn có tên sau:



(2)

Được phép tổ chức hệ thống phân phối để kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá tại các tỉnh, thành phố có tên sau:


(3)

2. Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau đây:


(4)

Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông tư số 02/2011/TT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hướng dẫn Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(họ và tên, ký tên, đóng dấu)

Chú thích:

(1): Tên cơ quan cấp giấy phép (là Bộ Công Thương nếu kinh doanh từ 02 tỉnh trở lên; là Sở Công Thương nếu kinh doanh trong 01 tỉnh).

(2): Ghi rõ tên, địa chỉ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá; các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá khác (nếu có).

(3): Ghi rõ các tỉnh, thành phố thương nhân xin phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

4. Thủ tục cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp


a) Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (01 ngày làm việc).


- Bộ phận “Một cửa” tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, lập phiếu biên nhận và  chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý thương mại xử lý (07 ngày làm việc).


- Trình lãnh đạo Sở ký (01 ngày làm việc).


- Chuyển giấy chứng nhận cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (01 ngày làm việc). 

* Thời gian nhận và trả hồ sơ:


+ Sáng: từ 7h đến 11h30.


+ Chiều: từ 13h30 đến 16h30.


(Trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật)

* Trường hợp không cấp phép, hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hoặc có công văn giải trình cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do;


b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước;       


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


* Cấp mới:


- Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (mẫu MĐ-1 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).


- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện); bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).


- Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.


- Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện); bản chụp kèm theo bản chính (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện.


- Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch.


- Chương trình bán hàng có các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.


- Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ.


* Cấp bổ sung:


- Đơn đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (mẫu MĐ-2 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).


- Bản chính giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của chương trình bán hàng.


* Cấp lại:


Do mất: đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (mẫu MĐ-3 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Do bị rách, nát:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (mẫu MĐ-3 Phụ lục II kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

- Bản chính giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát;

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức;

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương;

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy đăng ký;

h) Lệ phí:


- Cấp mới: 300.000 đồng/giấy.

- Cấp bổ sung: 200.000 đồng/giấy.

- Cấp lại: 100.000 đồng/giấy.


Theo Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính về quy định tổ chức, mức thu, chế độ thu nộp, tổ chức bán hàng đa cấp;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp;

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.


- Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.


- Thông tư số 35/2011/TT-BCT ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thủ tục hành chính tại Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định tại Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Phụ lục II

CÁC MẪU GIẤY DÙNG TRONG 
CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2005/TT-BTM


ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại)


____________________________________

 

Mẫu MĐ-1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày
tháng
năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi:


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:



Do:
Cấp ngày:
/
/


Vốn điều lệ:


Ngành, nghề kinh doanh:



Địa chỉ của trụ sở chính:



Điện thoại:
Fax:


Email (nếu có):



Địa chỉ của (các) chi nhánh:



Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:



2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):



Quốc tịch:



Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Do:
Cấp ngày:
/
/



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):



Đề nghị cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp


đối với mặt hàng sau:


1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):



2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



3. Tên mặt hàng viết tắt:



4. Xuất xứ hàng hoá:



5. Loại mặt hàng:



Doanh nghiệp xin cam kết:


Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.


Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(ký tên và đóng dấu)


Kèm theo đơn:

- ................

- ................

- ................

Mẫu MĐ-2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày
tháng
năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP BỔ SUNG GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi:


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:



Do:
Cấp ngày:
/
/



Vốn điều lệ:



Ngành, nghề kinh doanh:



Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:



Do:
Cấp ngày:
/
/



Địa chỉ của trụ sở chính:



Điện thoại:
Fax:



Email (nếu có):



Địa chỉ của (các) chi nhánh:



Địa chỉ của (các) văn phòng đại diện:



2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):



Quốc tịch:



Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Do:
Cấp ngày:
/
/



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):



Đã có các thay đổi trong chương trình bán hàng như sau:


Đề nghị cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp 


đối với mặt hàng sau:


1. Tên mặt hàng viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):



2. Tên mặt hàng viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



3. Tên mặt hàng viết tắt:



4. Xuất xứ hàng hoá:



5. Loại mặt hàng:



Doanh nghiệp xin cam kết:


Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.


Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(ký tên và đóng dấu)


Kèm theo đơn:

- Bản chính giấy đăng ký

 tổ chức bán hàng đa cấp;

- ……….

- .............

Mẫu MĐ-3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



, ngày
tháng
năm



ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC BÁN HÀNG ĐA CẤP

Kính gửi:


1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép đầu tư) số:



Do:
Cấp ngày:
/
/



Địa chỉ của trụ sở chính:



Điện thoại:
Fax:



Email (nếu có):



2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):



Quốc tịch:



Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số:


Do:
Cấp ngày:
/
/



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đăng ký lưu trú):



3. Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp số:



Do:
Cấp ngày:
/
/



4. Nay đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp vì lý do:

          a. Bị mất                                                                b. Bị rách, nát

5. Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về sự trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị này và hồ sơ kèm theo.


Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(ký tên và đóng dấu)


Kèm theo đơn:

- ................

- ................

- ................














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































